KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5 LỨA TUỔI 3 – 4 TUỔI
Giáo viên: Lan Hương – Ngọc Diễm
Mục tiêu : 21, 32, 33, 49, 50,71,75,78, 4, 38, 47, 23, 33, 51
	Hoạt động
	
Tuần 1
( Từ ngày 11/5 đến ngày 15/5)
Các loại quả
	Tuần 2
( Từ ngày 18/5 đến ngày 22/5)
Bác Hồ kính yêu
	Tuần 3
( Từ ngày 22/5 đến ngày 29/5)
PTGT đường bộ
	Mục tiêu

	Đón trẻ
Trò chuyện
	* Cô đón trẻ: 
-  Đo kiểm tra thân nhiệt của trẻ trước khi đến lớp, cho trẻ rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn khô nhanh trước khi vào lớp.  Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép sau khi thời gian nghỉ dịch Covid 19; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. 
- Giáo viên phối hợp với phụ huynh theo dõi thân nhiệt trẻ và tình hình sức khỏe trẻ khi đến trường.
+ Giáo viên kiểm tra thân nhiệt trẻ bình thường mới nhận vào lớp, 
 + Khuyến khích học sinh đeo khẩu trang khi đến trường, trên đường từ nhà đến trường và đứng ở những nơi đông người.
*Trò chuyện với trẻ về cách phòng tránh dịch bệnh covid – 19, về các loại quả, Bác Hồ, phương tiện giao thông:
- C« cho trÎ xem tranh ảnh, video về dịch covid 19, đàm thoại cùng trẻ, hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên để phòng tránh dịch bệnh
+ Hướng dẫn trẻ cách đeo khẩu trang đúng cách
+ Nhắc nhở trẻ thường xuyên rửa tay bằng nước sạch,và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khô trước và sau khi ăn,sau mỗi giờ ra chơi, sau khi tháo bỏ khẩu trang, sau khi đi vệ sinh...
+ Che mũi miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải hoặc khuỷu tay áo, không khạc nhổ bừa bãi, bỏ rác, bỏ khẩu trang (nếu có) vào thùng rác đúng quy định.
- Trò chuyện với trẻ các loại quả mà trẻ biết.
- Cho trẻ xem tranh ảnh về Bác Hồ đàm thoại cùng trẻ, trò chuyện với trẻ về ngày 19/5 ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu
- Trò chuyện với trẻ về các PTGT đường bộ 
	

	Thể dục sáng
	* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: Thứ 2,4,6 tập với bài dân vũ ‘ Việt nam ơi”; Thứ 3,5 tập với bài “Chocolate”( Chào cờ và tập thể dục trong lớp)
- * Khởi động: Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân đi, chạy trên nhạc “Mời lên tàu lửa” và nhạc bài tiếng anh.
* Tiến hành: ( nhạc bài nắng sớm)
+ Hô hấp: Gà gáy,  
+Tay: Lên cao, ra trước, sang 2 bên, xuống dưới  
+ Bụng: Cúi xuống, tay cham mũi chân.
+ Chân: Ngồi khuỵu gối, Ngồi xổm, đứng lên liên tục
+ Bật: Tại chỗ
*Hồi tĩnh: Trẻ làm chim bay nhẹ nhàng quanh sân tập trên nền nhạc “Em như chim bồ câ

	





	Hoạt động học
Tháng 5 

	T2
	
VĂN HỌC
Thơ: Quả
(Đa số trẻ chưa biết)

	
VĂN HỌC
Thơ: Ảnh Bác
( Đa số trẻ chưa biết)
MT 49
	
VĂN HỌC
Truyện “xe đạp con trên đường phố”
MT 47
	

	
	T3
	
LQVT
Ôn nhận biết và đếm trong phạm vi 4
MT 33
	
LQVT
Dạy trẻ xác định tay phải, tay trái của trẻ
	
LQVT
Nhận biết quy tắc       sắp xếp   (BT tr17)              MT 38


[bookmark: _GoBack]
	

	
	T4
	
ÂM NHẠC
-NDTT: Hát: Qủa
-NDKH: Nghe hát: Lý cây bông
- Trò chơi: Ai nhanh nhất
MT 71
	
TDGH
Ôn đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát.
MT4

	
ÂM NHẠC
DH: Lái ô tô
NH: Nhớ lời cô dặn
TC: Âm thanh gì đấy
MT75
	

	
	T5
	
KHÁM PHÁ
Một số loại quả
MT 23
	
KHÁM PHÁ
Bác hồ và các cháu thiếu nhi

	
KHÁM PHÁ
Một số PTGT Đường bộ
Ô tô – xe máy
MT 22
	

	
	T6
	
TẠO HÌNH
Tô nét, tô màu chùm nho
(Đề tài )
	
TẠO HÌNH
Tô màu bức tranh Lăng Bác Hồ
	
TẠO HÌNH
Vẽ theo nét chấm mờ và tô màu chiếc xe đạp
(Tiết đề tài)


	

	Hoạt động ngoài trời
	*HĐCMĐ :
- QS : Thời tiết
- Dạy trẻ cách đeo khẩu trang đúng cách
- QS : Vườn rau ăn lá
- Hướng dẫn trẻ nhặt rau.
- QS: Cây Xoài
* TCV§:
- Hái hoa mùa xuân
- TCDG : BÞt m¾t b¾t dª 
- TCV§ : B¾t ch­íc t¹o d¸ng 
- TCV§ : B¾t ch­íc t¹o d¸ng 
- TCDG : KÐo co  
*CTD: VÏ phÊn 
- NhÆt l¸ c©y
-  Ch¬i víi ®å ch¬i trªn s©n tr­êng
*Thứ 4( 9h- 9h25’ ):Chơi khu sân chơi bên phải sân
	*HĐCMĐ:
- QS: Tranh ảnh trò chuyện về Bác Hồ kính yêu
- QS : Tranh ảnh trò chuyện về đền Ngọc Sơn MT32
- Rèn trẻ kĩ năng rửa tay
- QS: Tranh ảnh trò chuyện về Bác Hồ kính yêu
- QS: Mô hình lăng Bác Hồ 
- * TCV§ :
- Ng­êi ®Çu bÕp tµi ba 
- TCDG : BÞt m¾t b¾t dª 
- TCVĐ: tìm đồ vật cho đúng.
- TCVĐ: Nhổ củ cải.
- TCVĐ: khiêng đất trồng cây
* CTD: TrÎ ch¬i cÇu tr­ît, xÝch ®u
- Ch¬i TD : TrÎ nhÆt l¸ vµng r¬i.
- Chơi tự do với phấn, lá cây
- Chơi tự do với ĐCNT
*Thứ 4( 9h- 9h25’ ): Chơi khu sân chơi bên phải sân
	* HĐCMĐ :
- QS: Ngã tư đường phố
- QS : V­ên hoa
- Giáo dục trẻ che miệng khi ho, ngáp, hắt hơi
-  QS : Cét ®Ìn giao th«ng
- Tổ chức HĐ lao động vệ sinh: Nhặt rác 
+ TCVĐ :
- TCDG: Lén cÇu vång
- TCVĐ: Nhảy bao bố
- TCV§: Cõu vµ sãi
-  TCDG: Mèo đuổi chuột
- TCV§: §Ìn xanh ®Ìn ®á 
+ CTD: 
Ch¬i víi l¸ c©y, bÑ chuèi
đồ chơi trên sân trường
- Ch¬i TD: Ch¬i víi cÇu tr­ît, xÝch ®u
- Chơi tự do: Cầu trượt, xích đu,…
* Thứ 4(9h-9h25’): Chơi khu sân chơi bên phải sân

	

	Hoạt động chơi góc
	*Góc trọng tâm : + Gãc x©y dùng : Xây dựng vườn cây của bé ( T 1)
                              + Xây dựng "Lăng Bác Hồ" ( T2) 
                              + Xây dựng ngã tư đường phố ( T3)
- Gãc ph©n  vai:
B¸n hµng:  Cửa hàng hoa quả, cây cảnh, rau củ, khẩu trang, nước sát khuẩn, xà phòng, máy đo 
thân nhiệt 
NÊu ¨n: Nấu các món ăn từ rau ăn lá và rau ăn củ ( canh rau cải, su hào xào,...)
Gia đình : bế em, chăm sóc cho em bé. 
- Gãc nghÖ thuËt  : Móa h¸t về cây cối và hoa quả, Bác Hồ, Các PTGT 
- Gãc s¸ch : Làm sách về Thực vật : Cây xanh, rau củ, hoa; cắt dán tranh ảnh Bác Hồ, Làm sách về các PTGT đường bộ. MT21
+ Tập kể lại truyện theo tranh MT50
- Gãc häc tËp : Sưu tầm những bài tập trắc nghiệm cho trẻ làm , chơi ghép hình, nhận biết to- nhỏ, nhận biết 1-2
- Gãc khám phá: Tìm hiểu về mùi, vị của một số loại gia vị: tỏi, hạt tiêu..., quan sát sự phát triển cây hành cây tỏi..., Nam châm hút được đồ vật nào? Bé chơi với kính lúp....
- Gãc bÐ tù phôc vô: D¹y bÐ c¸ch ch¶i tãc, đóng cúc, kéo khóa, tập gắp đũa...
- Góc tạo hình: Trẻ vẽ, tô màu Lăng Bác, các loại quả, PTGT đường bộ, hướng dẫn trẻ xé theo dải tạo thành hình con đường: MT78
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	HĐ ăn, ngủ, vệ sinh
	· Luyện rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
· Thực hiện thói quen văn minh trong khi ăn. 
· Nói tên món ăn mỗi ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe 
      Đọc thơ: Đi qua đường tàu 
	

	HĐ chiều
	- TDGH
V§CB: Đi trong đường hẹp
TCV§ : Thi xem ai nhanh
- Hướng dẫn trẻ cách rửa tay bằng xà phòng
- Hướng dẫn trẻ xúc miệng nước muối sau khi ăn.
- Nghe truyện: Thỏ con đi học MT51
- TẠO HÌNH: Xé dán mắt quả dứa
- Giới thiệu sản phẩm tạo hình. Liªn hoan v¨n nghÖ , nªu gư¬ng bÐ ngoan
*Lao động vệ sinh
	- Âm nhạc
NDTT - DH: “Em mơ gặp Bác Hồ”
NDKH - NH: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”
TCAN: Nghe âm thanh đoán tên dụng cụ.
- Hướng dẫn trẻ cách lau mặt, lau miệng.
- Cho trẻ xem Clip về dịch Covid 19
- BT Toán trang 23
- Giới thiệu sản phẩm. Liªn hoan v¨n nghÖ, nªu gư¬ng bÐ ngoan
*Lao động vệ sinh
	- TDGH
VĐCB: Tung bóng lên cao bằng 2 tay
TC: Ai giỏi nhất
- ChO trẻ xem video về phòng bệnh covid 19
- Cho trẻ xem một số video về kỹ năng sống hàng ngày.
- Cô và trẻ cùng làm dây xúc xích, hoa… trang trí lớp
- TẠO HÌNH: Tô màu tô nét quả chuối
*Lao động vệ sinh
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	Đánh giá kết quả thực hiện
	1. Chuẩn bị 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2.Nội dung
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
3.Phương pháp hình thức tổ chức
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4.Đánh giá trẻ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5, Nhận xét của  BGH
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



